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Đại học Khóa 2012 DH2012

1 1211508402 Nguyễn Thị Thanh Như Nữ 22/10/1994 12DKT01 2.97 7.81 Khá 81 Tốt Khá DH12

2 1211511322 Nguyễn Thùy Minh Nữ 22/07/1994 12DQT01 3.41 8.41 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH12

3 1211512337 Nguyễn Thị Bích Hạ Nữ 01/05/1994 12DTA02 4 9.29 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH12

4 1211508021 Hoàng Lê Vũ Nam 02/09/1993 12DTC01 3.24 8.13 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH12

5 1211510475 Trương Thị Cẩm Mỷ Nữ 21/10/1994 12DTC02 3.79 8.67 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH12

6 1211509412 Phạm Thị Minh Thư Nữ 18/01/1994 12DTC02 3.21 8.23 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH12

7 1211509925 Đỗ Ngọc Yến Nhi Nữ 02/10/1994 12DTC02 3.21 7.89 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH12

8 1211511515 K' Hà Nữ 08/12/1994 12DTC03 3.74 8.73 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH12

Đại học Khóa 2013 DH2013

1 1311521591 Trình Minh Phú Nam 20/10/1995 13DCD01 3.29 8.3 Giỏi 88 Tốt Giỏi DH13

2 1311519522 Nguyễn Đức Hoà Khánh Nam 01/11/1995 13DCD01 3.27 8.01 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

3 1311517651 Vũ Bá Nam Nam 22/01/1995 13DCD01 2.85 7.34 Khá 81 Tốt Khá DH13

4 1311518523 Châu Mỹ Vy Nữ 17/08/1994 13DDD02 3.27 8.13 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH13

5 1311521082 Hồ Dương Khang Nam 05/11/1995 13DDD04 3.54 8.46 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH13

6 1311521072 Châu Lê Quỳnh Trang Nữ 15/12/1995 13DDD04 3.41 8.25 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH13

7 1311522992 Trần Quốc Hiếu Nam 13/12/1995 13DDH01 3.22 7.83 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH13

8 1311518299
Nguyễn Giang Hoàng 

Minh
Vân Nữ 25/12/1995 13DDS01 3.47 8.53 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH13

9 1311518494 Trần Ngọc Tín Nam 13/04/1995 13DDS01 3.03 7.69 Khá 84 Tốt Khá DH13

10 1311519590 Lê Lương Phương Nghi Nữ 21/11/1995 13DDS02 3.11 7.87 Khá 83 Tốt Khá DH13

11 1311520645 Vũ Thị Hường Nữ 11/12/1994 13DDS04 3.08 7.9 Khá 82 Tốt Khá DH13

12 1311520409 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 22/05/1995 13DDS04 3.09 7.98 Khá 79 Khá Khá DH13

13 1311521133 Võ Thế Anh Tài Nam 11/08/1992 13DDS05 3.06 7.71 Khá 87 Tốt Khá DH13

14 1311524120 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 03/06/1994 13DDS06 3.19 8.01 Khá 81 Tốt Khá DH13

15 1311523804 Hoàng Phan Uyển Thanh Nữ 20/05/1995 13DDS09 3.23 8.19 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH13

16 1311523400 Đoàn Minh Phú Nam 16/04/1995 13DDS09 3.27 8 Giỏi 79 Khá Khá DH13

17 1311524170 Nguyễn Hồng Thiên Phú Nam 24/12/1995 13DDS09 3.26 7.96 Giỏi 79 Khá Khá DH13

18 1311524515 Lê Thị Bích Thảo Nữ 14/12/1994 13DDS10 3.12 8.01 Khá 77 Khá Khá DH13

19 1311520683 Nguyễn Ngọc Sang Nam 25/01/1995 13DDS11 3.42 8.04 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH13

20 1311524836 Phạm Loan Anh Nữ 28/11/1995 13DDS11 3.13 7.83 Khá 80 Tốt Khá DH13

21 1311525440 Đỗ Hồng Ngọc Nữ 19/03/1994 13DDS13 3.21 8.01 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH13

22 1311525527 Trần Thiện Hiền Nam 01/05/1994 13DHH01 3.75 9.05 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc DH13

23 1311517965 Lê Bảo Trâm Nữ 24/08/1995 13DKT01 3.35 8.18 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH13
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24 1311525958 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/06/1994 13DKT02 3.2 8.14 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

25 1311523545 Đỗ Ngọc Thanh Thủy Nữ 25/11/1991 13DKT03 3.38 8.44 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH13

26 1311524677 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 21/06/1995 13DKT04 3.22 8 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH13

27 1311525330 Trần Nguyễn Bảo Chân Nữ 21/09/1994 13DKT04 3.2 7.9 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

28 1311517229 Lương Thị Kiều My Nữ 08/12/1990 13DQT01A 3.67 8.72 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi DH13

29 1311517128 Tô Đặng Khánh Vinh Nam 28/10/1995 13DQT01A 3.44 8.35 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

30 1311524452 Đặng Thị Kim Khánh Nữ 03/08/1995 13DQT01A 3.43 8.31 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

31 1311523697 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 30/10/1995 13DQT03 3.28 8.11 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

32 1311523681 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 21/05/1995 13DQT05 3.55 8.29 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH13

33 1311523620 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 19/05/1995 13DQT05 3.51 8.55 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH13

34 1311526109 Tạ Trúc Thảo Nữ 24/10/1995 13DQT05 3.49 8.43 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

35 1311517129 Phạm Danh Phan Nam 29/12/1994 13DQT09 3.46 8.48 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi DH13

36 1311519465 Nguyễn Phi Hoàng Long Nam 23/08/1995 13DQT09 3.37 8.15 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

37 1311519368 Huỳnh Thị Thanh Vân Nữ 01/05/1995 13DQT09 3.29 8.17 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi DH13

38 1311524598 Trương Đoàn Hồng Hải Nữ 20/11/1995 13DSH02 3.54 8.41 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH13

39 1311522853 Trình Hồng Phi Nam 20/10/1995 13DTA02 3.89 9.1 Xuất sắc 82 Tốt Giỏi DH13

40 1311521266 Lê ánh Tuyết Nữ 02/04/1995 13DTA04 3.66 8.7 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi DH13

41 1311520510 Phan Nguyễn Diễm Phượng Nữ 20/11/1995 13DTA05 3.66 8.61 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH13

42 1311522904 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 20/10/1995 13DTA06 3.77 8.86 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH13

43 1311521764 Lưu Ngọc Thuỳ Trang Nữ 12/01/1995 13DTC02 3.53 8.37 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH13

44 1311525283 Nguyễn Kim Hồng Nữ 03/10/1995 13DTC03 3.36 8.11 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH13

45 1311519597 Nguyễn Văn Linh Nam 16/02/1995 13DTH03 2.78 7.24 Khá 90 Xuất sắc Khá DH13

46 1311524559 Lê Thị Diễm My Nữ 12/09/1995 13DTH03 2.75 7.38 Khá 87 Tốt Khá DH13

47 1311518351 Dư Ngọc Kim Nam 07/05/1995 13DTH03 2.7 7.34 Khá 81 Tốt Khá DH13

48 1311518143 Võ Thị Tuyết Mai Nữ 15/12/1995 13DTNMT01 3.41 8.34 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

49 1311520847 Trương Bội Linh Nữ 27/01/1995 13DTNMT02 3.37 8.31 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

50 1311524147 Nguyễn Ngô Thị Thái Huyền Nữ 05/11/1995 13DTNMT04 3.37 8.14 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH13

51 1311523100 Nguyễn Thị Minh Một Nữ 02/06/1995 13DTP03 3.64 8.66 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi DH13

52 1311524265 Trần Thái Thiên Trang Nữ 08/08/1995 13DTP03 3.56 8.57 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

53 1311526176 Phùng Chí Toàn Nam 22/09/1995 13DTT01 3.3 8.04 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH13

54 1311523494 Phạm Mỹ Linh Nữ 03/04/1995 13DTT01 3.2 8.01 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH13

55 1311517764 Hồng Bảo Khánh Nam 02/05/1995 13DXD01 3.13 7.74 Khá 92 Xuất sắc Khá DH13

56 1311522289 Nguyễn Thế Cường Nam 17/07/1994 13DXD01 2.95 7.62 Khá 83 Tốt Khá DH13

57 1311521937 Văn Quý Phát Nam 04/01/1994 13DXD01 2.86 7.51 Khá 83 Tốt Khá DH13

58 1311517347 Nguyễn Mạnh Quân Nam 16/03/1995 13DXD01 2.75 7.37 Khá 83 Tốt Khá DH13

Đại học Khóa 2014 DH2014

1 1411532909 Trần Thị Thuý Trâm Nữ 14/11/1996 14DDD03 3 7.52 Khá 83 Tốt Khá DH14
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2 1411532180 Thân Thị Thuý Kiều Nữ 04/05/1996 14DDD03 3 7.5 Khá 83 Tốt Khá DH14

3 1411530586 Nguyễn Thái Vân Anh Nữ 02/11/1996 14DDD03 2.92 7.57 Khá 82 Tốt Khá DH14

4 1411535698 Nguyễn Phúc Thiên Ân Nữ 05/07/1993 14DDD04 3.87 9.14 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi DH14

5 1411533673 Phạm Thị Phương Hằng Nữ 10/10/1995 14DDD04 3.09 7.63 Khá 79 Khá Khá DH14

6 1411535169 Võ Huỳnh Thanh Tú Nữ 03/06/1996 14DDD04 2.93 7.59 Khá 86 Tốt Khá DH14

7 1411527133 Thái Gia Mẫn Nữ 06/11/1996 14DDS01 3.66 8.66 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi DH14

8 1411527042 Trần Hà Liên Quỳnh Nữ 22/07/1996 14DDS01 2.98 7.83 Khá 80 Tốt Khá DH14

9 1411527160 Nguyễn Pha Nam 24/01/1993 14DDS01 2.9 7.58 Khá 83 Tốt Khá DH14

10 1411527137 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 03/06/1996 14DDS01 2.59 7.1 Khá 80 Tốt Khá DH14

11 1411527080 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 02/04/1996 14DDS01 2.59 7.02 Khá 81 Tốt Khá DH14

12 1411528083 Lưu Hoàng Phụng Trâm Nữ 30/04/1996 14DDS04 3.02 7.67 Khá 80 Tốt Khá DH14

13 1411528058 Huỳnh Lê Như Mến Nữ 23/04/1992 14DDS04 2.73 7.22 Khá 83 Tốt Khá DH14

14 1411527982 Huỳnh Như Nữ 31/07/1996 14DDS04 2.59 7.02 Khá 83 Tốt Khá DH14

15 1411528249 Tô Lý Cường Nam 13/09/1996 14DDS05 2.6 7.18 Khá 83 Tốt Khá DH14

16 1411531138 Lương Huỳnh Đan Khanh Nữ 27/05/1995 14DDS05 2.57 7.26 Khá 79 Khá Khá DH14

17 1411528718 Nguyễn Thị Kim Tha Nữ 22/06/1996 14DDS06 3.24 8.2 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH14

18 1411528680 Bùi Kim Phụng Nữ 29/03/1995 14DDS06 3.15 7.92 Khá 82 Tốt Khá DH14

19 1411528518 Nìm Chí Trân Nữ 06/11/1996 14DDS06 3.15 7.8 Khá 81 Tốt Khá DH14

20 1411529373 Vũ Thị Mỹ Hảo Nữ 15/06/1996 14DDS08 2.63 7.14 Khá 80 Tốt Khá DH14

21 1411530329 Bùi Lê Minh Thư Nữ 29/08/1996 14DDS10 3 7.77 Khá 80 Tốt Khá DH14

22 1411530406 Nguyễn Thị Kỳ Duyên Nữ 27/10/1996 14DDS11 3.18 7.79 Khá 80 Tốt Khá DH14

23 1411530415 Trương Phạm Hà Đoan Nữ 06/12/1996 14DDS11 3 7.72 Khá 81 Tốt Khá DH14

24 1411530707 Trần Phạm Minh Thư Nữ 28/04/1995 14DDS11 2.88 7.63 Khá 80 Tốt Khá DH14

25 1411530458 Võ Thị Như Hào Nữ 03/10/1996 14DDS11 2.87 7.36 Khá 80 Tốt Khá DH14

26 1411531607 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 26/11/1996 14DDS13 3.46 8.41 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH14

27 1411532044 Vũ Thị Thu Hồng Nữ 21/08/1996 14DDS14 3.17 8.05 Khá 80 Tốt Khá DH14

28 1411532097 Trần Huỳnh Phong Nam 18/10/1996 14DDS14 3.15 7.9 Khá 79 Khá Khá DH14

29 1411532191 Văn Lưu Thy Đan Nữ 27/08/1996 14DDS14 3 7.76 Khá 83 Tốt Khá DH14

30 1411532765 Nguyễn Hồng Hiền Trang Nữ 07/10/1996 14DDS15 3.29 8.19 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH14

31 1411532995 Đinh Thị Lan Linh Nữ 24/10/1995 14DDS16 3.16 7.94 Khá 80 Tốt Khá DH14

32 1411533972 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 07/12/1996 14DDS18 3.57 8.42 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH14

33 1411534670 Dương Tuyết Kiều Nữ 14/08/1995 14DDS19 3 7.59 Khá 83 Tốt Khá DH14

34 1411534592 Dương Ngọc Hưng Nam 07/09/1996 14DDS19 2.98 7.71 Khá 80 Tốt Khá DH14

35 1411534919 Lê Nữ Tường Vi Nữ 15/10/1992 14DDS20 3.03 7.54 Khá 82 Tốt Khá DH14

36 1411535178 Huỳnh Thị Phương Trinh Nữ 15/08/1996 14DDS20 2.95 7.56 Khá 81 Tốt Khá DH14

37 1411527900 Phạm Có Kẹo Nam 02/02/1996 14DDT01 2.75 7.55 Khá 91 Xuất sắc Khá DH14

38 1411529631 Đào Tấn Phát Nam 29/11/1995 14DHH01 3.33 8.12 Giỏi 82 Tốt Giỏi DH14
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39 1411528670 Nguyễn Ngọc Minh Nghi Nữ 07/05/1996 14DHH02 3.71 8.67 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi DH14

40 1411533945 Trần Quang Hải Nam 20/03/1994 14DHH02 3.47 8.63 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH14

41 1411528930 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 09/01/1996 14DHH02 3.42 8.28 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH14

42 1411529818 Phạm Trí Nhựt Nam 02/11/1996 14DHH02 3.28 8.13 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH14

43 1411534135 Đòan Thị Ngọc Hân Nữ 03/04/1995 14DKS01 3.35 8.13 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH14

44 1411528600 Vũ Đức Bảo Nam 26/08/1996 14DKT01 3.45 8.35 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH14

45 1411528501 Bùi Đặng Anh Thư Nữ 13/06/1993 14DKT01 3.3 7.97 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH14

46 1411527707 Lai Phương Duyên Nữ 04/05/1994 14DKT01 3.24 7.89 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH14

47 1411531470 Lục Hoàng Kỳ Ân Nam 08/08/1996 14DOT01 2.72 7.13 Khá 83 Tốt Khá DH14

48 1411534321 Trần Văn Đạt Nam 20/12/1995 14DOT01 2.56 7.19 Khá 83 Tốt Khá DH14

49 1411534144 Trần Thị Phượng Linh Nữ 02/01/1996 14DQT02 3.19 8.13 Khá 84 Tốt Khá DH14

50 1411528619 Trịnh Thị Thu Ngân Nữ 22/10/1996 14DQT02 3 7.83 Khá 84 Tốt Khá DH14

51 1411532294 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 17/10/1996 14DQT04 2.97 7.53 Khá 79 Khá Khá DH14

52 1411529983 Bùi Nguyên Bảo Duyên Nữ 28/08/1996 14DQT04 2.91 7.61 Khá 85 Tốt Khá DH14

53 1411535249 Lê Nguyễn Quốc Cường Nam 11/10/1995 14DQT05 3.31 8.18 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH14

54 1411529282 Lê Hoàng Thúy Ngân Nữ 05/06/1995 14DQT05 3.04 7.68 Khá 81 Tốt Khá DH14

55 1411533466 Nguyễn Ngọc Trọng Nam 15/12/1996 14DQT06 2.9 7.55 Khá 84 Tốt Khá DH14

56 1411529627 Nguyễn Thị Kiều Khanh Nữ 14/06/1996 14DSH01 3.66 8.53 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH14

57 1411530308 Châu Xuân Thu Nam 05/01/1995 14DSH02 3.63 8.67 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi DH14

58 1411532493 Phạm Thị Thuỳ Linh Nữ 13/10/1993 14DSH02 3.47 8.4 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH14

59 1411530310 Trần Văn Phúc Nam 11/09/1994 14DTA03 3.64 8.78 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi DH14

60 1411532997 Võ Thu Trinh Nữ 31/01/1996 14DTA03 3.49 8.4 Giỏi 86 Tốt Giỏi DH14

61 1411528247 Nguyễn Thân Trung Khang Nam 06/10/1996 14DTA04 3.51 8.51 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH14

62 1411528699 Trần Lê Ngọc Mai Nữ 22/10/1996 14DTC01 2.64 7.17 Khá 83 Tốt Khá DH14

63 1411534681 Thái Đình Uyên Phương Nữ 28/11/1996 14DTC02 3 7.78 Khá 83 Tốt Khá DH14

64 1411534069 Trần Thụy Mỹ Quỳnh Nữ 18/08/1996 14DTC02 2.59 7.09 Khá 82 Tốt Khá DH14

65 1411534558 Đỗ Mạnh Hùng Nam 17/03/1996 14DTC02 2.51 6.79 Khá 84 Tốt Khá DH14

66 1411530712 Trương Quốc Hòa Nam 24/02/1996 14DTH01 2.62 7.1 Khá 82 Tốt Khá DH14

67 1411528210 Nguyễn Thành Trung Nam 15/09/1996 14DTH02 3 7.79 Khá 81 Tốt Khá DH14

68 1411531636 Tăng Thiên Phú Nam 02/11/1996 14DTH02 2.91 7.52 Khá 83 Tốt Khá DH14

69 1411535405 Nguyễn Lâm Thanh Phương Nam 25/06/1994 14DTH02 2.67 7.35 Khá 92 Xuất sắc Khá DH14

70 1411513752 Lê Mai Minh Thy Nữ 25/05/1996 14DTNMT01 2.9 7.43 Khá 90 Xuất sắc Khá DH14

71 1411534938 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 14/08/1996 14DTNMT03 2.68 7.08 Khá 77 Khá Khá DH14

72 1411534680 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 17/07/1994 14DTNMT03 3.4 8.07 Giỏi 78 Khá Khá DH14

73 1411530320
Nguyễn Hoàng 

Phương
Huy Nam 29/10/1996 14DTNMT04 3.17 7.86 Khá 91 Xuất sắc Khá DH14

74 1411530705 Trần Thị Thùy Dương Nữ 06/03/1996 14DTNMT04 3.08 7.71 Khá 84 Tốt Khá DH14

75 1411529350 Nguyễn Đình Đức Nam 10/01/1996 14DTNMT04 3.08 7.64 Khá 85 Tốt Khá DH14
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76 1411529525 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 14/01/1996 14DTNMT04 2.97 7.55 Khá 85 Tốt Khá DH14

77 1411528639 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 28/11/1996 14DTNMT04 2.88 7.55 Khá 85 Tốt Khá DH14

78 1411531833 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 22/12/1996 14DTNMT05 3.03 7.65 Khá 80 Tốt Khá DH14

79 1411513697 Đỗ Thiên Trí Nam 16/03/1994 14DXD01 2.98 7.8 Khá 81 Tốt Khá DH14

Đại học Khóa 2015 DH2015

1 1511535857 Phạm Nguyễn Hoài Thương Nữ 11/02/1995 15DDD1A 3.25 8.03 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH15

2 1511538473 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 25/07/1997 15DDD1C 2.82 7.43 Khá 82 Tốt Khá DH15

3 1511543313 Nguyễn Thanh Thùy Dương Nữ 05/03/1996 15DDD1D 3.25 8 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

4 1511541028 Lê Anh Duy Nam 07/12/1996 15DDD1D 3 7.64 Khá 80 Tốt Khá DH15

5 1511542333 Trần Thị Hoa Nữ 12/10/1997 15DDD1D 2.73 7.38 Khá 78 Khá Khá DH15

6 1511542514 Nguyễn Thị Mộng Thư Nữ 25/03/1997 15DDD1D 2.6 6.69 Khá 79 Khá Khá DH15

7 1511541675 Dương Thị Kiều Oanh Nữ 23/08/1997 15DDD1D 3.4 8.22 Giỏi 79 Khá Khá DH15

8 1511537103 Lê Đức Hạnh Duyên Nữ 04/06/1997 15DDS1B 3.18 8.02 Khá 86 Tốt Khá DH15

9 1511539249 Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nữ 06/03/1997 15DDS2C 3.07 7.85 Khá 80 Tốt Khá DH15

10 1511539478 Nguyễn Ý Nhi Nữ 12/08/1997 15DDS3C 3.23 8.12 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH15

11 1511539448 Phan Thị Hiếu Thảo Nữ 07/06/1996 15DDS3C 3.03 7.64 Khá 82 Tốt Khá DH15

12 1511542850 Nguyễn Thị Châu An Nữ 11/03/1996 15DDS3D 3.39 8.22 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH15

13 1511543008 Nguyễn Cao Giang Vy Nữ 12/08/1984 15DDS3D 3.27 8.24 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

14 1511543228 Nguyễn Công Thoại Nam 04/07/1996 15DDS3D 3 7.55 Khá 83 Tốt Khá DH15

15 1511542866
Nguyễn Trần 

Khương
Bắc Nam 19/03/1997 15DDS3D 3.37 7.99 Giỏi 79 Khá Khá DH15

16 1511538546 Nguyễn Bảo Kim Nam 20/12/1996 15DDS4B 3.43 8.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

17 1511539670 Dương Chi Xuân Trúc Nữ 25/01/1997 15DDS4C 3.46 8.33 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH15

18 1511539669 Hoàng Thị Ngọc Oanh Nữ 16/03/1997 15DDS4C 3.1 8.05 Khá 81 Tốt Khá DH15

19 1511540551 Lưu Thị Tố Uyên Nữ 26/01/1997 15DDS5C 3.23 7.96 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

20 1511540558 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 22/11/1997 15DDS5C 3.21 7.91 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

21 1511540144 Nguyễn Hồ Như Ý Nữ 04/10/1997 15DDS5C 3.18 7.97 Khá 80 Tốt Khá DH15

22 1511540595 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 13/08/1997 15DDS5C 3.05 7.79 Khá 79 Khá Khá DH15

23 1511537572 Trần Minh Châu Nữ 12/01/1996 15DDS6A 3 7.94 Khá 79 Khá Khá DH15

24 1511541135 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 05/03/1997 15DDS6B 3.21 8.01 Giỏi 82 Tốt Giỏi DH15

25 1511540867 Hoàng Kiều Dung Nữ 01/06/1997 15DDS6B 3.15 7.94 Khá 83 Tốt Khá DH15

26 1511542331 Đặng Thị Minh Tâm Nữ 24/07/1997 15DDS7A 3.07 7.91 Khá 78 Khá Khá DH15

27 1511541064 Nguyễn Hoàng Nam Nam 05/10/1997 15DDS7B 3.36 8.12 Giỏi 83 Tốt Giỏi DH15

28 1511541566 Võ Ngọc Minh Hà Nữ 11/11/1997 15DDS7B 3.31 8.19 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH15

29 1511540916 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 11/03/1997 15DDS7B 3.13 8.13 Khá 85 Tốt Khá DH15

30 1511540783 Trần Châu Ngọc Nữ 22/01/1997 15DDS7B 3.13 8.03 Khá 85 Tốt Khá DH15

31 1511540676 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 27/01/1997 15DDS7B 3.08 7.74 Khá 79 Khá Khá DH15

32 1511541240 Đặng Hà Thanh Trúc Nữ 24/11/1997 15DDS7B 3.05 7.7 Khá 85 Tốt Khá DH15
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33 1511541267 Đỗ Anh Thư Nữ 16/12/1997 15DDS7C 3.61 8.6 Xuất sắc 81 Tốt Giỏi DH15

34 1511540943 Trần Lý Minh Châu Nữ 09/04/1997 15DDS7C 3.41 8.18 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

35 1511541049 Phạm Tiểu Nhi Nữ 17/08/1997 15DDS7C 3.12 7.7 Khá 83 Tốt Khá DH15

36 1511541490 Dương Tấn Tâm Nam 13/09/1997 15DDS7C 3.24 7.91 Giỏi 79 Khá Khá DH15

37 1511540554 Hồ Thị Ý Nhi Nữ 18/01/1997 15DDS7D 3.26 8.01 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

38 1511540990 Lê Văn Kim Anh Nữ 22/03/1997 15DDS7D 3.2 7.95 Giỏi 78 Khá Khá DH15

39 1511542348 Nguyễn Anh Tâm Nữ 30/09/1997 15DHH1A 3.91 9.17 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi DH15

40 1511542454 Nguyễn Thanh Tâm Nam 17/11/1997 15DHH1A 3.38 8.22 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH15

41 1511541501 Võ Thị Thu Hương Nữ 08/07/1997 15DKS1A 2.89 7.74 Khá 81 Tốt Khá DH15

42 1511540114 Nguyễn Thị Kiều Nữ 06/01/1997 15DKS1A 2.71 7.1 Khá 80 Tốt Khá DH15

43 1511540171 Lý Thị Mỹ Hạnh Nữ 08/12/1997 15DKS1A 2.51 7.02 Khá 84 Tốt Khá DH15

44 1511539293 Nguyễn Hải Triều Nam 31/07/1997 15DKT1A 2.88 7.48 Khá 85 Tốt Khá DH15

45 1511536537 Nguyễn Thị Lành Nữ 02/07/1997 15DKT1A 2.87 7.34 Khá 89 Tốt Khá DH15

46 1511541227 Trịnh Thiên Khánh Nhi Nữ 26/03/1997 15DKT1A 2.79 7.45 Khá 95 Xuất sắc Khá DH15

47 1511541398 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 03/10/1997 15DKT1C 2.75 7.49 Khá 84 Tốt Khá DH15

48 1511540499 Trịnh Hàn Kim Ngọc Nữ 20/01/1997 15DLK1A 3 7.99 Khá 83 Tốt Khá DH15

49 1511542165 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 09/06/1995 15DLK1C 3.03 7.9 Khá 88 Tốt Khá DH15

50 1511541300 Trần Đoàn Trọng Ân Nam 07/09/1996 15DLK1C 3.03 7.85 Khá 87 Tốt Khá DH15

51 1511542871 Lê Trường Sơn Nam 17/05/1997 15DLK2A 2.93 7.66 Khá 85 Tốt Khá DH15

52 1511542706 Trần Thị Ngân Nữ 19/01/1997 15DOT2A 3.27 8.18 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

53 1511541105 Nguyễn Thị Khánh Hường Nữ 17/12/1997 15DQT1C 3.06 7.59 Khá 88 Tốt Khá DH15

54 1511540669 Trần Võ Lan Anh Nữ 19/07/1997 15DQT1C 3.04 7.55 Khá 87 Tốt Khá DH15

55 1511541969 Trần Hồng Ngọc Nữ 19/12/1997 15DQT2B 3.04 7.8 Khá 86 Tốt Khá DH15

56 1511542473 Thân Thị Yến Ly Nữ 21/03/1997 15DQT2C 3.58 8.43 Giỏi 88 Tốt Giỏi DH15

57 1511540279 Nguyễn Hoài Uyên Phương Nữ 30/06/1997 15DQT2C 3.29 8.18 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi DH15

58 1511542342 Phan Minh Luân Nam 17/03/1995 15DQT2D 3.11 7.76 Khá 81 Tốt Khá DH15

59 1511540870 Nguyễn Thanh Điềm Nam 17/08/1997 15DSH1B 3.24 8.11 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

60 1511541774 Nguyễn Trần Kim Mỹ Nữ 01/03/1997 15DTA1B 3.26 8.1 Giỏi 85 Tốt Giỏi DH15

61 1511539716 Nguyễn Vũ Bảo Trân Nữ 15/07/1996 15DTA1C 3.82 8.93 Xuất sắc 84 Tốt Giỏi DH15

62 1511541746 Trương Hoài Thương Nữ 06/05/1997 15DTA1D 3.53 8.62 Giỏi 80 Tốt Giỏi DH15

63 1511542468 Lê Nguyễn Thu Trang Nữ 08/01/1996 15DTA1D 3.34 8.15 Giỏi 88 Tốt Giỏi DH15

64 1511540933 Bùi Anh Thanh Sắc Nữ 26/09/1997 15DTC1A 3.14 8.04 Khá 87 Tốt Khá DH15

65 1511543058 Huỳnh Thanh Phong Nam 01/09/1993 15DTC1A 3.1 7.86 Khá 88 Tốt Khá DH15

66 1511541229 Nguyễn Thanh Nhã Nam 29/03/1997 15DTC1A 2.73 7.27 Khá 88 Tốt Khá DH15

67 1511542392 Trần Thị Lan Nữ 18/04/1997 15DTC1C 2.75 7.35 Khá 95 Xuất sắc Khá DH15

68 1511541733 Trần Dương Triều Vỹ Nam 08/05/1997 15DTH1A 3.1 7.78 Khá 88 Tốt Khá DH15

69 1511541657 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nam 21/05/1997 15DTH1A 2.72 7.09 Khá 86 Tốt Khá DH15
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70 1511541034 Phan Minh Long Nam 25/11/1997 15DTH2A 3.41 8.2 Giỏi 81 Tốt Giỏi DH15

71 1511539965 Trần Văn Sơn Nam 23/03/1996 15DTH2A 3 7.63 Khá 86 Tốt Khá DH15

72 1511538709 Huỳnh Thử Nam 01/05/1997 15DTH2A 2.94 7.5 Khá 81 Tốt Khá DH15

73 1511539573 Nguyễn Văn Thông Nam 16/09/1996 15DTH2A 2.73 7.45 Khá 86 Tốt Khá DH15

74 1511542883 Trần Quốc Bảo Nam 02/10/1997 15DTH2B 2.97 7.92 Khá 88 Tốt Khá DH15

75 1511542051 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 07/01/1997 15DTH2B 2.84 7.37 Khá 89 Tốt Khá DH15

76 1511541948 Lê Quốc Đạt Nam 24/01/1997 15DTH2B 2.79 7.24 Khá 82 Tốt Khá DH15

77 1511542695 Nguyễn Minh Trọng Nam 13/06/1997 15DTH2B 2.56 6.97 Khá 82 Tốt Khá DH15

78 1511540001 Bùi Xuân Phong Nam 28/05/1997 15DTNMT1A 3.22 7.99 Giỏi 82 Tốt Giỏi DH15

79 1511542404 Nguyễn Thị Thúy Thảo Nữ 01/10/1997 15DTNMT1C 3.08 7.96 Khá 82 Tốt Khá DH15

80 1511543163 Đào Trần Đăng Huy Nam 09/12/1988 15DTR1A 3.17 7.96 Khá 82 Tốt Khá DH15

81 1511540869 Trần Chí Lâm Nam 07/07/1997 15DTR1A 2.72 7.52 Khá 84 Tốt Khá DH15

82 1511535579 Ngô Châu Thanh Thùy Nữ 08/12/1994 15DTT1A 3.76 8.73 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc DH15

83 1511541601 Huỳnh Lê Phương Trúc Nữ 05/09/1997 15DVN1A 2.52 7.15 Khá 81 Tốt Khá DH15

84 1511541019
Nguyễn Huỳnh 

Hoàng
Bảo Nam 04/10/1997 15DXD1A 3.29 8.11 Giỏi 87 Tốt Giỏi DH15

85 1511540285 Hoàng Minh Long Nam 21/07/1997 15DXD1A 3.2 7.94 Giỏi 84 Tốt Giỏi DH15

Cao đẳng Khóa 2013 CD2013

1 1311525051 Trần Thị Cẩm Lệ Nữ 20/04/1995 13CDD03 3.42 8.3 Giỏi 87 Tốt Giỏi CD13

2 1311525133 Trần Thị Ngọc Thùy Nữ 13/10/1995 13CDD03 3.29 8.13 Giỏi 80 Tốt Giỏi CD13

3 1311525452 Huỳnh Thị Ngọc Ánh Nữ 20/03/1995 13CDD03 3.21 7.94 Giỏi 80 Tốt Giỏi CD13

4 1311519452 Phạm Thị Cẩm Vân Nữ 30/09/1995 13CDS09 8.08 Giỏi 80 Tốt Giỏi CD13

5 1311520237 Huỳnh Thị Tuyết Thu Nữ 29/09/1995 13CDS12 8.27 Giỏi 83 Tốt Giỏi CD13

6 1311523582 Võ Thị Cẩm Nhung Nữ 29/12/1995 13CDS23 8.14 Giỏi 80 Tốt Giỏi CD13

7 1311526308 Trương Thị Thương Nữ 30/09/1995 13CDS29 8.34 Giỏi 83 Tốt Giỏi CD13

8 1311518789 Tiên Bội Hân Nữ 16/09/1995 13CQL01 2.89 7.59 Khá 80 Tốt Khá CD13

9 1311520426 Đường Kim Hiếu Nam 28/05/1993 13CQL01 2.8 7.53 Khá 79 Khá Khá CD13

10 1311519796 Ngô Hữu Phát Nam 01/05/1995 13CQL01 2.68 7.08 Khá 80 Tốt Khá CD13

11 1311526015 Dương Thị Bích Ngọc Nữ 20/02/1995 13CQT01 2.71 7.08 Khá 81 Tốt Khá CD13

12 1311523093 Trần Như Phương Uyên Nữ 06/07/1995 13CQT02 2.51 6.99 Khá 79 Khá Khá CD13

Cao đẳng Khóa 2014 CD2014

1 1411528602 Đặng Thị Đức Hạnh Nữ 01/01/1996 14CDD01 3.12 7.92 Khá 83 Tốt Khá CD14

2 1411533486 Mai Thị Trúc Phương Nữ 06/03/1995 14CDD01 2.7 7.35 Khá 83 Tốt Khá CD14

3 1411528550 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 06/12/1996 14CDD01 2.6 7.15 Khá 82 Tốt Khá CD14

4 1411528843 Huỳnh Thị Minh Thư Nữ 08/05/1996 14CDD01 2.53 7.13 Khá 81 Tốt Khá CD14

5 1411534443 Trương Phạm Hữu Nghĩa Nam 20/06/1996 14CDH01 2.94 7.74 Khá 89 Tốt Khá CD14

6 1411533714 Nguyễn Thị Thơ Nữ 17/01/1995 14CDH01 2.93 7.53 Khá 83 Tốt Khá CD14

7 1411534521 Lê Viết Tạ Nam 19/02/1994 14CDH01 2.68 7.49 Khá 83 Tốt Khá CD14
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8 1411533269 Trần Thị Thu Hồng Nữ 04/10/1991 14CHQ01 3.35 8.38 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi CD14

9 1411527981 Nguyễn Vương Kiến Thức Nữ 12/08/1996 14CHQ01 3.28 8.14 Giỏi 83 Tốt Giỏi CD14

10 1411528074 Trần Thị Thu Hà Nữ 02/10/1995 14CHQ01 2.74 7.29 Khá 83 Tốt Khá CD14

11 1411534210 Hoàng Minh Phương Nữ 17/10/1993 14CQL01 3.51 8.47 Giỏi 86 Tốt Giỏi CD14

12 1411527004 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 15/09/1996 14CQL01 3.33 8.11 Giỏi 81 Tốt Giỏi CD14

13 1411534054
Trương Ngọc 

Phương
Kiều Nữ 18/07/1996 14CQL01 3.14 7.99 Khá 81 Tốt Khá CD14

14 1411528257 Đoàn Quốc Thái Nam 20/10/1996 14CQL01 3.08 7.84 Khá 78 Khá Khá CD14

15 1411527814 Võ Ngọc Mỹ Trân Nữ 22/11/1996 14CQL01 2.86 7.68 Khá 80 Tốt Khá CD14

16 1411532805 Hồ Thị Kim Tuyến Nữ 07/06/1996 14CTA02 3.18 7.96 Khá 78 Khá Khá CD14

17 1411531209 Lê Thị Yến Ly Nữ 02/12/1994 14CTH01 2.9 7.42 Khá 93 Xuất sắc Khá CD14

18 1411513760 Phan Thanh Kiều My Nữ 18/01/1994 14CTN01 3.33 8.13 Giỏi 80 Tốt Giỏi CD14

19 1411528586 Lê Thị Mỹ Tuyên Nữ 07/06/1996 14CTN01 2.98 7.75 Khá 80 Tốt Khá CD14

20 1411529409 Tằng Tiểu Yến Nữ 26/06/1996 14CTT01 3.05 7.72 Khá 82 Tốt Khá CD14

Cao đẳng Khóa 2015 CD2015

1 1511538852 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 05/02/1997 15CDD1A 3.26 8.18 Giỏi 83 Tốt Giỏi CD15

2 1511539060 Triệu Mùi Nhậy Nữ 17/09/1996 15CHQ1A 2.69 7.33 Khá 82 Tốt Khá CD15

3 1511537647 Huỳnh Minh Phúc Nam 03/11/1991 15CTA1A 3.87 9.08 Xuất sắc 78 Khá Khá CD15

4 1511537757 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 18/03/1996 15CTA1A 2.77 7.4 Khá 77 Khá Khá CD15

5 1511542665 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nữ 05/07/1997 15CTA1A 2.67 7.12 Khá 82 Tốt Khá CD15

6 1511542975 Đinh Thị Ngọc Nữ 26/05/1995 15CTA1A 2.66 7 Khá 82 Tốt Khá CD15

7 1511537921 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 16/07/1995 15CTA1A 2.52 6.88 Khá 78 Khá Khá CD15

8 1311517054 Đinh Hoàng Anh Quốc Nam 04/11/1994 15CTN1A 3.53 8.95 Giỏi 81 Tốt Giỏi CD15

9 1511541193 Chu Ngọc Hân Nữ 14/12/1997 15CTN1A 2.82 7.7 Khá 79 Khá Khá CD15

10 1511540008 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 11/12/1996 15CTN1A 2.66 6.94 Khá 76 Khá Khá CD15

Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2014 TC2014

1 1411535293 Hồ Huỳnh Mai Nữ 15/10/1993 14TCSTM01 8 Giỏi 87 Tốt Giỏi TC14

2 1411535294 Phạm Thị Bé Nhàn Nữ 15/01/1996 14TCSTM01 8.8 Giỏi 78 Khá Khá TC14

3 1411535694 Nguyễn Kim Chi Nữ 03/05/1995 14TCSTM01 8.5 Giỏi 78 Khá Khá TC14

4 1411513465 Đoàn Thị Lộc Nữ 07/06/1991 14TDDP01 8.5 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

5 1411530607 Trần Thị Bé Bông Nữ 21/06/1996 14TDDP01 8.5 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

6 1400000053 Đàm Vân Nhi Nữ 21/03/1992 14TDSP01 8.7 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

7 1400000088 Lê Thị Nhung Nữ 02/02/1984 14TDSP01 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

8 1411532304 Nguyễn Thị Phương Úc Nữ 25/08/1995 14TDSP04 8.7 Giỏi 83 Tốt Giỏi TC14

9 1411532657 Mai Thị Phương Thúy Nữ 13/06/1996 14TDSP04 8 Giỏi 83 Tốt Giỏi TC14

10 1411533641 Nguyễn Văn Dô Nam 09/01/1995 14TDSP05 8.1 Giỏi 85 Tốt Giỏi TC14

11 1411535474 Đoàn Ngọc Thy Nữ 25/01/1981 14TDSP06 8.2 Giỏi 83 Tốt Giỏi TC14

12 1411513754 Đỗ Bích Thảo Nữ 15/05/1974 14TDSP42 8.8 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14
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13 1400000113 Nguyễn Cao Giang Vy Nữ 12/08/1984 14TDSP42 8.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

14 1411514511 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 21/01/1996 14TYSP01 8.5 Giỏi 87 Tốt Giỏi TC14

15 1411513560 Phạm Thị Lê Nữ 05/07/1995 14TYSP01 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

16 1411535600 Bùi Thị Tố Quyên Nữ 27/02/1991 14TYSP01 8.4 Giỏi 81 Tốt Giỏi TC14

17 1411527692 Lê Hoàng Thanh Thảo Nữ 06/09/1996  14TDSP03 8.6 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

18 1411513694 Nguyễn Thế Anh Nữ 31/07/1994  14TDSP03 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC14

Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2015 TC2015

1 1511543191 Bùi Ngọc Huyền Nữ 03/06/1997 15TCSTM01 8.9 Giỏi 83 Tốt Giỏi TC15

2 1500000068 Đinh Thị Hoàng Yến Nữ 15/03/1990 15TDSP01 8.1 Giỏi 81 Tốt Giỏi TC15

3 1511543380 Nguyễn Viết Đăng Khoa Nam 14/08/1990 15TDSP02 8 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC15

4 1511537173 Hồ Ngọc Minh Trân Nữ 19/08/1989 15TDSP02 7.5 Khá 78 Khá Khá TC15

5 1511542654 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nữ 09/01/1997 15TDSP02 7.3 Khá 79 Khá Khá TC15

6 1511543104 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/09/1991 15TDSP02 8.5 Giỏi 78 Khá Khá TC15

7 1500000038 Trần Nữ Giáng Vân Nữ 27/01/1980 15TDDP01 8 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC15

8 1500000029 Phạm Thị Mỹ Phương Nữ 13/03/1986 15TDDP02 8.7 Giỏi 80 Tốt Giỏi TC15

9 1511543091 Nguyễn Phương Thảo Nữ 07/09/1993 15TDDP02 8.5 Giỏi 81 Tốt Giỏi TC15

10 1500000047 Đinh Thị Lan Chi Nữ 30/06/1981 15TYSP01 8.1 Giỏi 81 Tốt Giỏi TC15

11 1500000063 Nguyễn Văn Trọng Nam 23/06/1986 15TDSP40 7.6 Khá 80 Tốt Khá TC15

12 1511537327 Châu Thị Thoại Mỹ Nữ 13/07/1994 15TDSP41 7.8 Khá 76 Khá Khá TC15

13 1511535626 Võ Thị Tú Quy Nữ 03/06/1991 15TDSP41 7.1 Khá 78 Khá Khá TC15
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